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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của cá c loạ i thứ c ăn (tả o tươi, tả o khô, hỗ n hợ p tả o 

tươi kế t hợ p thứ c ăn tổ ng hợ p) lên tỷ lệ sống, khả  năng thà nh thụ c sinh dụ c và  thà nh phầ n sinh hó a của nghêu 
lụa tại Nha Trang, Khánh Hòa. Kết quả nghiên cứu cho thấy tả o tươi là  thứ c ăn tố t nhấ t cho nuôi vỗ  thà nh thụ c 
nghêu lụ a vớ i cá c chỉ  tiêu độ  bé o (35,54 ± 0,58%), chỉ  số  điề u kiệ n (58,34 ± 0,97%), tỷ  lệ  thà nh thụ c (77,20 ± 
2,04%) và  tỷ  lệ  số ng (87,04 ± 0,99%) là  tố t nhấ t, cao hơn có  ý  nghĩ a so vớ i cá c nghiệ m thứ c cò n lạ i (p<0,05). 
Thà nh phầ n sinh hó a củ a nghêu có sự biế n đổ i sau khi nuôi vỗ , trong đó  hà m lượ ng lipid (0,75 ± 0,019%) và  
protein (11,81 ± 0,99%) ở  nghiệ m thứ c tả o tươi tăng cao nhấ t và  sai khá c có  ý  nghĩ a so vớ i cá c nghiệ m thứ c 
khá c (p<0,05). Kế t quả  nghiên cứ u cung cấ p cơ sở  khoa họ c quan trọ ng cho nuôi vỗ  thà nh thụ c và  nâng cao 
hiệ u quả  sả n xuấ t giố ng nghêu lụ a ở  nướ c ta.  

Từ khóa: nghêu lụa, thà nh phầ n sinh hó a, thức ăn, tỷ lệ sống, tỷ  lệ  thà nh thụ c

ABSTRACT
This research was conducted to determine the eff ect of food (fresh algae, dry algae Spirulina, fresh 

algae combined formulated food) on survival rate, mature ability and biochemical composition of short-
necked clam in broodstock conditioning in Nha Trang, Khanh Hoa. The results showed that the survival rate 
(87.04 ± 0.99%), fat index (35.54 ± 0.58%), condition index (58.34 ± 0.97%) and maturity rate (77.20 ± 
2.04%) were highest in the fresh algae treament, and signifi cantly higher than those in other treatments. The 
biochemical composition increased with the highest value of lipid and protein (0.75 ± 0.019% and 11.81 ± 
0.99%, respectively) were recorded in the fresh algae treatment and presented a signifi cant diff erence among 
treatments (p<0.05). Our fi ndings contributed knowledges for the broodstock conditioning and improving the 
effi  ciency of seed production of short-necked clam in Vietnam.    

Key words: biochemical composition, food, maturity rate, short-necked clam, survival rate

ĐẶT VẤN ĐỀ
Nghêu lụa Paphia undulata thuộc họ nghêu 

Veneridae, là loài động vật thân mềm hai mảnh 
vỏ có hàm lượng dinh dưỡng và giá trị kinh tế 
cao. Trong cơ thịt tươi của nghêu lụa có hàm 
lượng protein chiếm 12,8%, hàm lượng của 18 
axit amin chiếm 46,21% khối lượng khô, trong 
đó 8 axit amin thiết yếu chiếm tỷ lệ 34,67%. 
[24]. Nghêu lụa là đối tượng khai thác chính 
ở các nước như Philippines [6], Thái Lan [9], 
Malaysia [21], Ấn Độ [22], Trung Quốc [25]. 

Ở  nướ c ta nghêu lụ a đang được khai thác ở các 
tỉnh ven biển miền Trung [4] và các tỉnh khu 
vực Tây Nam Bộ (Kiên Giang và Cà Mau) [5].

Trên thế giới, đã  có  cá c nghiên cứu về đặc 
điểm sinh học sinh sản [11, 15, 25] và thử 
nghiệm sản xuất giống nghêu lụ a [6, 20]. Các 
nghiên cứu về  sản xuất giống nhân tạo nghêu 
lụa ở  nướ c ta cò n hạ n chế . Trong sả n xuấ t giố ng, 
mứ c độ  thà nh thụ c củ a đà n nghêu đó ng vai trò  
quyế t đị nh tớ i thà nh công củ a hoạ t độ ng sinh 
sả n. Tuy nhiên, hiệ n nay, đà n nghêu cho sinh 
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sả n có  nguồ n gố c hoà n toà n từ  tự  nhiên dẫn dến 
chất lượng không đồng đều, mức độ thành thụ c 
sinh dụ c phụ  thuộ c và o mù a vụ  sinh sả n. Theo 
Tuaycharoen (1984) và  Zhijiang et al. (1991) 
nghêu lụ a sinh sả n rả i rá c quanh năm nhưng 
tậ p trung và o hai mù a vụ  chí nh là  thá ng 4 tớ i 
thá ng 5 và  thá ng 8 tớ i thá ng 10 [23, 25]. Tuy 
nhiên, các loài nghêu phân bố ở các vùng sinh 
thái khác nhau thì  có  mù a vụ  sinh sả n không 
đồ ng nhấ t và  mứ c độ  thà nh thụ c sinh dụ c chị u 
ả nh hưở ng củ a cá c yế u tố  sinh thá i, môi trườ ng 
trong khu vự c phân bố  [19]. 

Hiệ n nay, trong quy trì nh sả n xuấ t giố ng, 
đà n nghêu bố  mẹ  sau khi đượ c tuyể n chọ n đạ t 
yêu cầ u sẽ  đượ c kí ch thí ch sinh sả n ngay mà  
không trả i qua giai đoạ n nuôi vỗ  thà nh thụ c. Vì 
vậy, để nâng cao được hiệ u quả  củ a hoạ t độ ng 
sả n xuấ t giố ng thì  việc nuôi vỗ  nhằ m tạ o ra đà n 
bố  mẹ  có  tỷ  lệ  thà nh thụ c cao và  đồ ng đề u là  
yế u tố  quan trọng quyết định sự thành công khi 
cho sinh sả n. Nghiên cứu này được thực hiện 
nhằm xác định loại thức ăn thích hợp để  nâng 
cao tỷ lệ sống, khả  năng thà nh thụ c và  thà nh 
phầ n sinh hó a củ a nghêu lụ a bố  mẹ  trong quá  
trì nh nuôi vỗ  thà nh thụ c.
II. ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU VÀ 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Thời gian và đối tượng nghiên cứu
Các thí nghiệm được thực hiện từ tháng 3 - 

5/2018 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Đối tượng 
nghiên cứu là nghêu lụa bố  mẹ .

 
Hình 1: Nghêu lụa (P. undulata) trong nuôi vỗ  

thà nh thụ c
2. Vậ t liệ u thí  nghiệ m
Nghêu lụ a đượ c thu từ  ngườ i dân khai 

thá c tạ i Khá nh Hò a và  được tuyển chọn sơ 
bộ trước khi thí  nghiệ m: nghêu mớ i đượ c 
đá nh bắ t, vỏ  nguyên vẹ n, phả n xạ  đó ng mở  
vỏ  linh hoạ t, ố ng siphon nguyên vẹ n. Sau khi 
tuyển chọn, nghêu được đự ng trong túi lưới 
và chuyển về trại thí  nghiệ m bằng phương 
pháp vận chuyển khô ẩm (sử dụng xe ô tô). 
Tạ i trạ i thí  nghiệ m, nghêu đượ c tuyể n chọ n 
đả m bả o cá c tiêu chí : chiề u dà i ≥ 44 mm, 
khố i lượ ng 15 – 25 g/con.

3. Phương pháp bố trí thí nghiệm
3.1 Điề u kiệ n thí  nghiệ m
Thí  nghiệ m đượ c bố  trí  ngẫ u nhiên trong 

cá c bể  nhự a hì nh trò n, thể  tí ch 250 lí t, đặt trong 
nhà có mái che bằ ng tôn lạ nh. Bể, dây khí  và  đá  
bọ t được vệ sinh sạch bằng formalin 15 ppm, 
sau đó rử a lạ i bằng xà phòng và nước ngọt. 
Bể đượ c phơi nắ ng từ  1 – 2 ngày cho hế t mù i 
formalin, rử a lạ i bằ ng nước ngọt trướ c khi sử  
dụ ng. Nguồn nước thí  nghiệ m được lọc qua bể 
lọc cơ học rồi bơm qua hệ thống lọc bông kích 
thước 0,5 µm trước khi sử  dụ ng. Điề u kiệ n môi 
trườ ng củ a nguồ n nướ c đượ c kiể m tra và  điề u 
chỉ nh phù  hợ p vớ i sinh trưở ng và  phá t triể n củ a 
nghêu. Mỗ i bể  thí  nghiệ m đượ c bố trí 01 vò i 
sục khí, chế độ sục khí nhẹ , liên tụ c trong thờ i 
gian thí  nghiệ m. 

Nghêu đượ c xá c đị nh cá c chỉ  tiêu chiề u dà i, 
khố i lượ ng, độ  bé o, chỉ  số  điề u kiệ n, tỷ  lệ  thành 
thục và  thà nh phầ n sinh hó a ban đầ u trướ c thí  
nghiệ m. Nghêu đượ c giải phẫu, quan sá t mứ c 
độ  phá t triể n củ a tuyế n sinh dục để  đá nh giá  tỷ  
lệ  thà nh thụ c ban đầ u. Nghêu thành thục sinh 
dục có cơ quan sinh dục đang phát triển ở giai 
đoạn 3 và 4. Tuyế n sinh dục của nghêu phát 
triển bao trùm lên phần nội tạng, ở  nghêu đực 
có màu trắng sữa, ở  nghêu cái có màu vàng 
nhạt. Khi thà nh thụ c, sản phẩm sinh dục của 
nghêu cái là trứng có hình tròn, kích thước đều 
nhau; sản phẩm sinh dục của nghêu đực là tinh 
trùng vận động linh hoạt.

Cá c yế u tố  môi trườ ng thí  nghiệ m đượ c 
theo dõ i hàng ngày. Ấ u trùng đượ c cho ăn hai 
lần/ngà y vào 7h00 và  17h00, cá c loạ i thứ c ăn 
sử  dụ ng tương ứ ng vớ i cá c nghiệ m thứ c thí  
nghiệ m. Đị nh kỳ  2 ngà y/lầ n, si phôn kế t hợ p 
thay 50% lượ ng nướ c trong bể thí  nghiệ m. 



Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản  Số 4/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 19

Thứ c ăn là  tả o tươi đượ c lọ c qua vợ t lọ c tả o 
để  loạ i bỏ  xá c tả o và  cặ n vẩ n trướ c khi cho ăn. 
Tả o khô và  thứ c ăn tổ ng hợ p đượ c ngâm trong 
nướ c ngọ t, cà  qua vợ t lọ c tả o để  loạ i bỏ  cặ n 
trướ c khi cho ăn.  

3.2 Thiế t kế  thí nghiệm 
Ba nghiệ m thứ c (NT) thí  nghiệ m đượ c bố  trí  

tương ứ ng vớ i 3 loạ i thứ c ăn khá c nhau, NT1: 
thứ c ăn là  tả o tươi (Chlorella sp., I. galbana); 
NT2: thứ c ăn là  tả o khô (Spirulina); NT3: thứ c 
ăn là  hỗ n hợ p gồ m tả o tươi (Chlorella sp., 
I. galbana) và  thứ c ăn tổ ng hợ p (Lansy, và  
Frippak). Mậ t độ  nuôi 200 con/bể .

Tả o tươi đượ c nuôi sinh khố i trong cá c bì nh 
nhự a 20 lí t và  thù ng nhự a 250 lí t tạ i trạ i. Tả o 
khô Spirulina và  thứ c ăn tổ ng hợ p Lansy, Frip-
pak đượ c mua từ  cá c cử a hà ng thứ c ăn thủ y 
sả n, đượ c nhậ p khẩ u từ  Đà i Loan (tả o khô) và  
Thá i Lan (thứ c ăn tổ ng hợ p). 

NT1 cho ăn vớ i tỷ  lệ  phố i trộ n 1:1, mậ t độ  
cho ăn 80.000 – 100.000 tb/mL. NT2 cho ăn 
vớ i liề u lượ ng 1,0 g/ngà y. NT3 cho ăn vớ i tỷ  lệ  
phố i trộ n 1:1, mậ t độ  tả o tươi sử  dụ ng 40.000 
– 5.000 tb/mL và  hà m lượ ng thứ c ăn tổ ng hợ p 
0,5 g/ngà y. Cá c nghiệ m thứ c đượ c lặ p lạ i 5 lầ n, 
thờ i gian thự c hiệ n 3 tuầ n. Kế t thú c thí  nghiệ m, 
xá c đị nh tỷ  lệ  số ng (%), độ  bé o (%), chỉ  số  điề u 
kiệ n, tỷ  lệ  thà nh thụ c sinh dụ c (%) và  thà nh 
phầ n sinh hó a củ a thị t nghêu.

3.3 Phương phá p thu mẫ u và  cá c công thứ c 
tí nh toá n

Mẫ u nghêu lụ a đượ c xá c đị nh cá c chỉ  tiêu 
hì nh thá i: chiề u dà i và  khố i lượ ng. Chiề u dà i 
củ a nghêu (L): là khoảng cách lớn nhất từ mặt 
trước tới mặt sau của vỏ, đượ c đo bằ ng thước 
kẹp Palme (độ chính xác 1,0 mm). Khối lượng 
củ a nghêu được cân bằ ng cân điện tử Sarto-
rius Portable PT210 (độ chính xác 0,01g): các 
chỉ tiêu xác định là khối lượng toàn thân (Wtt), 
khối lượng thân mềm thấ m khô (Wtm).

Phương pháp xác định độ béo: lấ y ngẫ u 
nhiên mẫ u nghêu, cân khối lượng toà n thân. 
Giải phẫ u tách riêng phần thân mềm và vỏ, 
cân khố i lượ ng thân mền củ a nghêu sau khi đã  
thấ m khô nướ c. Độ béo của nghêu đượ c xá c 
đị nh theo Quayle and Newkirt (1989)[19], với 
công thứ c tí nh như sau:

Phương phá p xá c đị nh chỉ  số  điề u kiệ n (chỉ  
số  thể  trạ ng): mẫ u nghêu đượ c thu ngẫ u nhiên, 
cân khối lượng toà n thân. Giải phẫ u tách riêng 
phần thân mềm và vỏ. Phầ n thân mề m đượ c 
sấ y ở  nhiệ t độ  60oC trong 48 giờ liên tụ c. Chỉ 
số điều kiện được tính như sau:

Phương phá p xá c định tỷ  lệ  thà nh thụ c: lấ y 
ngẫ u nhiên 30 cá  thể  nghêu bố  mẹ , giả i phẫ u, 
lấ y mẫ u tuyế n sinh dụ c soi trên kí nh hiể u vi. 
Nghêu đã thành thục sinh dục là nghêu có 
tuyế n sinh dục đang phát triển ở giai đoạn 3 
và 4. Tỷ lệ thành thục được xác định như sau:

Tỷ lệ sống củ a nghêu là  tỷ  lệ  giữ a số  nghêu 
cò n số ng tại thời điểm kết thúc thí nghiệm trên 
tổ ng số  nghêu ban đầ u, được tính theo công 
thức:

4. Phương pháp phân tí ch và  xử lý số liệu
4.1 Phương phá p đo cá c yế u tố  môi trườ ng
Yếu tố môi trường trong các nghiệm thức 

được xá c đị nh vào lúc 6h00 và 14h00 hà ng 
ngà y: Nhiệt độ đo bằng nhiệt kế có độ chính 
xác 0,1oC. Độ mặn đo bằng khúc xạ kế (Atago, 
Nhậ t Bả n) có độ chính xác 1‰. Cá c yế u tố : 
pH, NO2 (mg/L) được đo bằng test Sera (Đức). 
Hà m lượ ng ôxy hò a tan (DO, mgO2/L) đượ c 
đo bằ ng má y Hanna HI9142, độ  chí nh xá c 0,1 
mgO2/L.
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4.2 Phương phá p phân tí ch thà nh phầ n sinh 
hó a

Các cá thể nghêu bố mẹ được thu mẫu ngẫ u 
nhiên để xác đị nh kí ch thướ c thướ c chiề u dà i 
và  khối lượng toà n thân. Phần thân mềm và 
vỏ được giải phẫu, tách riêng, cân khố i lượ ng 
sau khi đã  thấ m khô nướ c. Phần thân mề m củ a 
nghêu trướ c và  sau khi thí  nghiệ m được sấy ở 
nhiệt độ 60oC trong 24 giờ sau đó được nghiền 
mịn bằng cối sứ, mẫu nghiền xong được giữ 
trong điều kiện nhiệt độ -20oC cho đến khi 
phân tích. 

Thành phần sinh hó a củ a nghêu: protein, 
lipid, tro được phân tích tạ i Phò ng thí  nghiệ m 
củ a Khoa Thủ y sả n, Trườ ng Đạ i họ c Cầ n Thơ 
theo phương pháp AOAC (2000). Hà m lượ ng 
protein thô đượ c phân tí ch bằng phương pháp 
Kjeldah. Lipid thô được xác định qua quá trình 
ly trích mẫu trong hệ thống Soxhlet. Hà m 
lượ ng tro xác định theo phương phá p đốt cháy 
mẫu và nung trong tủ nung ở nhiệt độ 560°C 
trong 8 giờ. Độ ẩm được xá c đị nh bằng cách 

sấy mẫu ở nhiệt độ 105°C trong 24 giờ . 
4.3 Phương phá p xử  lý  số  liệ u
Các số liệu được thu thập, tính toán và trình 

bày dưới dạng giá trị trung bình ± sai số  chuẩn 
(MEAN ± SE), sử dụng các phần mềm MS 
Excel 2010 và SPSS 20.0. Sử dụng phép phân 
tích phương sai một yếu tố (one-way ANOVA) 
để kiểm định sự sai khác về giá trị trung bình 
giữa các nghiệm thức. Đánh giá sự sai khác của 
các giá trị trung bình sau phân tích phương sai 
(Post Hoc Test) bằng kiểm định Duncan. Sự 
khác biệt giữa các nghiệm thức được xác định 
ở mức ý nghĩa p < 0,05.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN

1. Biế n độ ng cá c yế u tố  môi trườ ng trong 
thí  nghiệ m

Cá c nghiệ m thứ c nuôi vỗ  thà nh thụ c nghêu 
đượ c đặ t trong nhà  có  má i che, nguồ n nướ c 
đượ c kiể m soá t trướ c khi tiế n hà nh thí  nghiệ m, 
do đó  cá c yế u tố  môi trườ ng tương đối ổn định.

Bả ng 1: Diễ n biế n cá c yế u tố  môi trườ ng củ a thí  nghiệ m

Thông số Nhiệt độ 
(oC)

Độ mặn 
(‰) pH DO

(mgO2/L) NO2 (mg/L)

Dao động 26,5 – 30,0 31,0 – 34,0 7,5 – 8,2 4,5 – 7,0 0,2 – 0,7
Trung bình 28,2 ± 1,25 32,4 ± 1,06 7,5 – 8,2 5,91 ± 0,91 0,41 ± 0,18

Nhiệt độ nước chênh lệch nhiề u giữ a buổ i 
sá ng và  chiề u, dao động từ 26,5 – 30,0oC (trung 
bình 28,2 ± 1,25oC). Theo Pongthana (1987) 
nhiệ t độ  là  yế u tố  sinh thá i quan trọ ng ả nh 
hưở ng tớ i sinh trưởng và phát triển củ a nghêu 
lụ a ngoài tự nhiên, nhiệ t độ  nướ c biể n thí ch 
hợ p cho nghêu lụ a dao độ ng trong khoả ng từ  
22,0 – 34,0oC, trong khi đó nhiệt độ thích hợp 
cho quá trình sản xuất giống nghêu lụa là 28 - 
30oC [20]. Độ mặn củ a cá c nghiệm thức đượ c 
duy trì  ổ n đị nh, trung bì nh 32,4 ± 1,06 ‰ và 
tương đồng với khoảng độ mặn tại các bãi phân 
bố của nghêu lụa ngoài tự nhiên ở  nướ c ta [4, 
5]. Các giá trị pH (7,5 - 8,2), hàm lượng ôxy 
hòa tan (5,91 ± 0,91 mgO2/L) và NO2 (0,41 ± 
0,18 mg/L) dao động trong phạm vi thích hợp 
với sinh trưởng của nghêu lụa [9]. Như vậy các 
thông số môi trường trong thời gian thí nghiệm 
như trên đều nằm trong khoảng thích hợp cho 

nghêu lụa, tương tự như điều kiện môi trường ở 
các bãi phân bố của chúng ngoài tự nhiên.

2. Ả nh hưở ng củ a thứ c ăn tớ i tỷ  lệ  số ng 
và  khả  năng thà nh thụ c 

Đà n nghêu sử  dụ ng cho thí nghiệm đều đảm 
bảo đá p ứ ng các tiêu chí về chiều dài và khối 
lượng cho sinh sả n. Chiều dài của nghêu đạ t 
trung bình 49,07 ± 0,72 mm, khối lượng trung 
bình 11,63 ± 0,43 g/con. 

Sau thờ i gian nuôi vỗ , chiề u dà i và  khố i 
lượ ng củ a nghêu tăng nhẹ  nhưng không sai 
khá c có  ý  nghĩ a giữ a cá c nghiệ m thứ c cũ ng 
như vớ i đà n nghêu ban đầ u (p>0,05). Tuy 
nhiên, cá c chỉ  tiêu: độ  bé o, chỉ  số  điề u kiệ n 
(CI), tỷ  lệ  thà nh thụ c và  tỷ  lệ  số ng củ a ng-
hêu ghi nhậ n sự  sai khá c có  ý  nghĩ a giữ a cá c 
nghiệ m thứ c. Sau 3 tuầ n thí  nghiệ m, độ  bé o củ a 
nghêu tăng lên và  đạ t giá  trị  cao nhấ t khi cho 
cho ăn bằ ng tả o tươi (35,54 ± 0,58%) và  thấ p 
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nhấ t ở  nghiệ m thứ c cho ăn bằ ng hỗ n hợ p tả o 
tươi kế t hợ p thứ c ăn tổ ng hợ p (33,18 ± 0,50%) 
(p<0,05). Độ  bé o củ a nghêu khi cho ăn bằ ng 
tả o khô tương ứ ng là  34,68 ± 0,50%, cao hơn 
so vớ i độ  bé o ban đầ u (p<0,05); nhưng không 
khá c biệ t so vớ i nghiệ m thứ c cho ăn bằ ng tả o 
tươi và  nghiệ m thứ c cho ăn bằ ng hỗ n hợ p tả o 
tươi kế t hợ p thứ c ăn tổ ng hợ p (p>0,05). Tương 
tự , chỉ  số  CI củ a nghêu khi cho ăn bằ ng tả o 
tươi cũ ng có  giá  trị  lớ n nhấ t (58,34 ± 0,97%) 
so vớ i hai nghiệ m thứ c cò n lạ i (p<0,05). Tuy 
nhiên, không ghi nhậ n sự  sai khá c có  ý  nghĩ a 
củ a chỉ  số  CI ở  nghiệ m thứ c cho ăn bằ ng tả o 
khô (41,03 ± 0,58%) so vớ i ban đầ u (42,12 ± 
1,36%) (p>0,05).

Tỷ  lệ  thà nh thụ c củ a nghêu khi kế t thú c 
thí  nghiệ m đạ t cao nhấ t ở  nghiệ m thứ c cho 
ăn bằ ng tả o tươi, tương ứ ng 77,20 ± 2,04% 
nhưng không sai khá c so vớ i nghiệ m thứ c cho 
ăn bằ ng hỗ n hợ p tả o tươi kế t hợ p thứ c ăn tổ ng 
hợ p (74,00 ± 1,92%) (p>0,05). Ở  nghiệ m thứ c 
sử  dụ ng thứ c ăn là  tả o khô, tỷ  lệ  thà nh thụ c củ a 
nghêu là  thấ p nhấ t (61,60 ± 1,89%) (p<0,05) và  
sai khá c so vớ i tỷ  lệ  thà nh thụ c ban đầ u (61,67 
± 3,07%). Tỷ  lệ  số ng củ a nghêu giả m dầ n trong 
thờ i gian thí  nghiệ m và  khá c biệ t có  ý  nghĩ a 
giữ a cá c nghiệ m thứ c, vớ i giá  trị  cao nhấ t là  
87,04 ± 0,99% ở  nghiệ m thứ c tả o tươi và  thấ p 
nhấ t là  69,36 ± 1,27% khi cho ăn bằ ng tả o khô 
(p<0,05). 

Như vậ y, cá c loạ i thứ c ăn khá c nhau có  ả nh 
hưở ng tớ i khả  năng thà nh thụ c và  tỷ  lệ  số ng 
củ a nghêu lụ a trong quá  trì nh nuôi vỗ . Tả o tươi 
đượ c xem là  thứ c ăn phù  hợ p nhấ t thể  hiệ n 
thông qua sự  gia tăng cá c chỉ  tiêu về  độ  bé o, 
chỉ  số  CI, tỷ  lệ  thà nh thụ c và  tỷ  lệ  số ng. Kế t 

quả  nà y hoà n toà n phù  hợ p vớ i nghiên cứ u củ a 
Brown et al. (1997), khi khẳ ng đị nh tảo tươi là 
thức ăn phù hợp cho các giai đoạn phát triển 
của các loài nghêu [8]. Tạ i vù ng biể n Trà  Vinh, 
thức ăn chính của nghêu trắ ng Meretrix lyrata 
là tảo silic chiếm tỷ  lệ  65% và mùn bã hữu cơ 
vớ i tỷ  lệ  35% [1]. Theo Martınez et al. (2000), 
mứ c độ  và  tỷ  lệ  thà nh thụ c củ a cá c loà i độ ng 
vậ t thân mề m hai mả nh vỏ  phụ  thuộ c rấ t lớ n 
và o hà m lượ ng dinh dưỡ ng có  trong cá c loạ i 
tả o là m thứ c ăn [14]. Mỗi loài tảo có kích thước 
tế bào, giá trị dinh dưỡng khác nhau hoặ c thiế u 
mộ t thà nh phầ n dinh dưỡ ng thiế t yế u nà o đó . 
Vì  vậ y, bên cạ nh việ c sử  dụ ng tả o tươi thì  tả o 
khô và  thứ c ăn tổ ng hợ p như: Lansy, Frippak 
cũ ng đượ c sử  dụ ng là m thứ c ăn cho nghêu để  
tăng tí nh chủ  độ ng và  nâng cao giá  trị  dinh 
dưỡ ng củ a thứ c ăn. Tuy nhiên, ngoài vai trò là 
nguồn thứ c ăn, thì tảo tươi còn có tác dụng ổn 
định môi trường như cung cấp ôxy hòa tan và 
hấp thụ NH3 trong các hệ thống nuôi độ ng vậ t 
thân mề m hai mả nh vỏ , do đó  gó p phầ n nâng 
cao tỷ  lệ  số ng củ a ấ u trù ng [8]. Kế t quả  củ a thí  
nghiệ m hoà n toà n phù  hợ p khi cho kế t quả  về  
khả  năng thà nh thụ c và  tỷ  lệ  số ng củ a nghêu 
lụ a là  thấ p nhấ t ở  nghiệ m thứ c cho ăn bằ ng tả o 
khô. Ở  nghiệ m thứ c cho ăn bằ ng hỗ n hợ p tả o 
tươi và  thứ c ăn tổ ng hợ p, tỷ  lệ  thà nh thụ c củ a 
nghêu không có  sự  sai khá c so vớ i nghiệ m thứ c 
cho ăn bằ ng tả o tươi, chỉ  ghi nhậ n sự  sai khá c 
về  tỷ  lệ  số ng củ a nghêu. Kết quả nghiên cứu 
này là  cơ sở  khoa họ c quan trọ ng, mở  ra  hướng 
mới trong cá c trạ i sản xuất giống động vật thân 
mềm hai mảnh vỏ do nhiề u ưu điểm củ a nguồ n 
thứ c ăn tổ ng hợ p giú p đơn giản hóa kỹ thuật 
cho ăn và  chủ động trong sản xuất.     

Bả ng 2: Kế t quả  nuôi vỗ  nghêu sử  dụ ng cá c loạ i thứ c ăn khá c nhau

Chỉ  tiêu Nghiệ m thứ c
Ban đầ u Tả o tươi Tả o khô Tả o tươi + TATH

Chiề u dà i (mm) 49,07 ± 0,72a 49,76 ± 0,39a 49,33 ± 0,26a 49,35 ± 0,25a

Khố i lượ ng (g) 11,63 ± 0,43a 12,38 ± 0,32a 11,92 ± 0,20a 11,60 ± 0,19a

Độ  bé o (%) 31,83 ± 1,03a 35,54 ± 0,58c 34,68 ± 0,50bc 33,18 ± 0,50ab

CI (%) 42,12 ± 1,36a 58,34 ± 0,97c 41,03 ± 0,58a 49,71 ± 0,92b

Tỷ  lệ  thà nh thụ c (%) 61,67 ± 3,07a 77,20 ± 2,04b 61,60 ± 1,89a 74,00 ± 1,92b

Tỷ  lệ  số ng (%) 100 87,04 ± 0,99c 69,36 ± 1,27a 82,32 ± 0,73b

Số liệu trì nh bà y: trung bì nh ± sai số  chuẩ n. Ký  tự  mũ  khác nhau trong cùng hà ng thể hiện sự sai khác có ý 
nghĩa (p<0,05)
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3. Ả nh hưở ng củ a thứ c ăn tớ i thà nh phầ n 
sinh hó a 

Kế t quả  phân tí ch thà nh phầ n sinh hó a củ a 
nghêu khi nuôi vỗ  thà nh thụ c bằ ng cá c loạ i 
thứ c ăn khá c nhau trì nh bà y trong Bả ng 3.

Khi sử  dụ ng cá c loạ i thứ c ăn khá c nhau, 

biế n độ ng thà nh phầ n sinh hó a củ a nghêu có  sự  
sai khá c rõ rệt giữ a cá c nghiệ m thứ c (p<0,05). 
Hà m lượ ng lipid ở  nghiệ m thứ c tả o khô (0,34 
± 0,019%) thấ p hơn so vớ i nghêu ban đầ u (0,61 
± 0,024%). Hà m lượ ng lipid tăng lên và  đạ t giá  
trị  cao nhấ t ở  nghiệ m thứ c cho ăn bằ ng tả o 

Bả ng 3: Thà nh phầ n sinh hó a củ a nghêu sử  dụ ng cá c loạ i thứ c ăn khá c nhau

Chỉ  tiêu 
(% W tươi)

Nghiệ m thứ c
Ban đầ u Tả o tươi Tả o khô Tả o tươi + TATH

Lipid 0,61 ± 0,024b 0,75 ± 0,019c 0,34 ± 0,019a 0,55 ± 0,019b

Protein 6,04 ± 0,06a 11,81 ± 0,99c 8,96 ± 0,56b 9,73 ± 0,40b

Tro 1,99 ± 0,08a 2,95 ± 0,18c 2,37 ± 0,22ab 2,65 ± 0,09bc

Carbohydrate 4,32 ± 0,35b 2,79 ± 0,26a 3,20 ± 0,34a 2,22 ± 0,35a

Độ ẩm 86,98 ± 0,39b 81,70 ± 1,02a 85,13 ± 0,90b 84,99 ± 0,50b

Số liệu trì nh bà y: trung bì nh ± sai số  chuẩ n. Ký  tự  mũ  khác nhau trong cùng hà ng thể hiện sự sai khác có ý 
nghĩa (p<0,05)

tươi (0,75 ± 0,019%) (p<0,05). Ở  nghiệ m thứ c 
cho ăn bằ ng hỗ n hợ p tả o tươi kế t hợ p thứ c ăn 
tổ ng hợ p, mặ c dù  hà m lượ ng lipid giả m (0,55 ± 
0,019%) nhưng không ghi nhậ n sự  sai khá c có  
ý  nghĩ a so vớ i giá  trị  ban đầ u (p>0,05). Ngượ c 
lạ i, hà m lượ ng protein tăng lên ở  tấ t cả  cá c 
nghiệ m thứ c thứ c ăn và  đạ t giá  trị  cao nhấ t là  
11,81 ± 0,99% khi sử  dụ ng thứ c ăn là  tả o tươi 
(p<0,05). Tuy nhiên, hà m lượ ng protein không 
có sự khá c biệ t giữ a nghiệ m thứ c tả o khô so 
vớ i hỗ n hợ p tả o tươi kế t hợ p thứ c ăn tổ ng hợ p, 
lầ n lượ t là  8,96 ± 0,56% và  9,73 ± 0,40%, 
nhưng vẫ n cao hơn so vớ i ban đầ u (p<0,05). 
Hà m lượ ng tro tăng ở  tấ t cả  cá c nghiệ m thứ c và  
đạ t giá  trị  cao nhấ t ở  nghiệ m thứ c tả o tươi (2,95 
± 0,18%), cao hơn so vớ i nghiệ m thứ c tả o khô 
(2,37 ± 0,22%), nhưng không sai khá c so vớ i 
nghiệ m thứ c tả o tươi kế t hợ p thứ c ăn tổ ng hợ p 
(2,65 ± 0,09%)(p>0,05).

Hà m lượ ng carbohydrate củ a nghêu giả m 
ở  tấ t cả  cá c nghiệ m thứ c, dao độ ng từ  2,22 – 
3,20% và  thấ p hơn có  ý  nghĩ a so vớ i mẫ u ban 
đầ u (4,32 ± 0,35%) (p<0,05). Trong khi đó , 
độ  ẩ m ban đầ u là  86,98 ± 0,39%, không có  sự  
thay đổ i ở  nghiệ m thứ c tả o tươi và  nghiệ m thứ c 
tả o tươi kế t hợ p thứ c ăn tổ ng hợ p (p>0,05). Ở  
nghiệ m thứ c cho ăn bằ ng tả o khô, độ  ẩ m giả m 
thấ p nhấ t, tương ứ ng 81,70 ± 1,02% (p<0,05). 
Như vậ y, kế t quả  thí  nghiệ m cho thấ y, tả o tươi 
là  thứ c ăn tố t nhấ t cho nghêu lụ a trong quá  

trì nh nuôi vỗ  thà nh thụ c, vớ i giá  trị  cao nhấ t 
củ a cá c chỉ  tiêu độ  bé o, chỉ  số  điề u kiệ n, tỷ  lệ  
thà nh thụ c, tỷ  lệ  số ng và  thà nh phầ n sinh hó a 
(lipid và  protein). 

Ở  cá c loà i động vật thân mềm hai mảnh 
vỏ, nhiề u nghiên cứ u đã  khẳ ng đị nh biế n 
độ ng thà nh phầ n sinh hó a liên quan mậ t thiế t 
tớ i mứ c độ  thà nh thụ c sinh dụ c và  chu kỳ  sinh 
sả n củ a chú ng. Theo Helm et al. (1973) lipid 
và  carbohydrate có  và i trò  quan trọ ng trong 
việ c hì nh thà nh giao tử  ở  động vật thân mềm 
hai mảnh vỏ. Carbohydrate cung cấ p nguồ n 
năng lượ ng chí nh cho quá  trì nh hì nh thà nh 
giao tử , cò n lipid đó ng vai trò  như chấ t nề n 
trong quá  trì nh nà y và  đượ c sử  dụ ng trong 
suố t thờ i gian diễ n ra hoạ t độ ng sinh sả n [13]. 
Ở  nghêu P. laterisulca, thà nh phầ n sinh hó a 
biế n độ ng theo mù a vụ  sinh sả n. Hà m lượ ng 
nướ c (86,14%), protein (40,53%), chấ t bé o 
(10,8%) và  glycogen (7,66%) đề u đạ t giá  trị  
cao nhấ t ở  thờ i điể m nghêu thà nh thụ c sinh 
dụ c và  giả m mạ nh trong thờ i gian nghêu sinh 
sả n [16].

Nghiên cứ u củ a Appukuttan and Aravindan 
(1995) công bố  tấ t cả  cá c thà nh phầ n sinh hó a 
củ a nghêu P. malabarica đề u biế n độ ng theo 
mù a trong năm nhưng chỉ  ghi nhậ n đượ c xu 
hướ ng gia tăng củ a hà m lượ ng lipid (12,36%), 
protein (71,92%) và  carbohydrate (43,06%) 
trù ng vớ i thờ i điể m trướ c mù a sinh sả n rộ  ở  
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nhó m nghêu kí ch thướ c lớ n vì  khi đó  chú ng mớ i 
thà nh thụ c sinh dụ c [7]. Tương tự , Nagvenkar 
and Jagtap (2013) kế t luậ n hà m lượ ng protein 
(86,78%), lipid (5,21%) và  chỉ  số  CI (62,06%) 
ở  loà i P. malabarica đạ t giá  trị  cao nhấ t khi 
chú ng thà nh thụ c sinh dụ c [18].      

Ở  cá c loà i vẹ m Mytillus edulis [17] và  
Perna viridis [2], biế n độ ng hàm lượng 
protein và  lipid tỷ  lệ  thuậ n vớ i chu kỳ  phá t 
triể n tuyế n sinh dụ c và  đạ t giá  trị  cao nhấ t 
khi chú ng thành thục sinh dụ c và giảm thấ p 
sau khi sinh sản. Tương tự , nghiên cứ u củ a 
Jayabal and Kalyani (1986) cũ ng khẳ ng đị nh 
hà m lượ ng protein, lipid và  carbohydrate 
củ a ngao Meretrix meretrix thấp vào mùa đẻ 
rộ và tăng lên rất cao trong giai đoạn thành 
thục sinh dục [10]. Thà nh phầ n sinh hó a củ a 
nghêu không nhữ ng biế n độ ng phụ  thuộ c và o 
mứ c độ  thà nh thụ c và  chu kỳ  sinh sả n mà  cò n 
thay đổ i theo giai đoạ n phá t triể n củ a cơ thể . 
Ở  nghêu P. malabarica, trứ ng mớ i thụ  tinh có  
hà m lượ ng protein 63,2%, tiế p theo là  lipid 
(25,4%) và  carbohydrat (11,4%). Quá trì nh 
phá t triể n phôi, hà m lượ ng củ a 3 thà nh phầ n 

trên đề u giả m, trong đó  lipid giả m nhiề u nhấ t 
vớ i 11,8% tương ứ ng vớ i 75,4% tổ ng năng 
lượ ng tạ o ra cho quá  trì nh phá t triể n phôi củ a 
nghêu [12]. Theo Trầ n Vinh Phương và  CTV 
(2018), hà m lượ ng carbonhydrate củ a ngao 
M. meretrix tạ i đầ m Lăng Cô, Thừ a Thiên 
Huế  không thay đổ i giữ a cá c nhó m kí ch 
thướ c chiề u dà i nhưng hà m lượ ng protein và  
lipid tăng lên ở  nhó m kí ch thướ c lớ n hơn [3].  
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận
Tả o tươi là  thứ c ăn tố t nhấ t cho nghêu lụ a 

trong quá  trì nh nuôi vỗ , thể hiện thông qua các 
chỉ  tiêu độ  bé o (35,54 ± 0,58%), chỉ  số  điề u 
kiệ n (58,34 ± 0,97%), tỷ  lệ  thà nh thụ c (77,20 
± 2,04%), tỷ  lệ  số ng (87,04 ± 0,99%) và  thà nh 
phầ n sinh hó a: lipid (0,75 ± 0,019%) và  protein 
(11,81 ± 0,99%).

2. Kiến nghị
Cầ n tiế p tụ c nghiên cứu ảnh hưởng số  lầ n 

và  tỷ  lệ  cho ăn của cá c loạ i thức ăn khá c nhau 
trong quá  trì nh nuôi vỗ  thà nh thụ c nghêu lụ a để  
nâng cao hiệ u quả  củ a quy trì nh sả n xuấ t giố ng.
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